
III-1 III-2 III-3 III-4 IV V-1 V-2 V-3
1 13D15802010006 Trần Thành Tấn 02/08/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
2 13D15802010008 Nguyễn Minh Nghĩa 02/09/1994 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
3 13D15802010010 Bùi Tuấn Ngọc 21/12/1988 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
4 13D15802010014 Lê Thái Hoà 31/08/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
5 13D15802010030 Bùi Kim Long 12/10/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
6 13D15802010034 Lê Vinh 02/03/1993 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
7 13D15802010043 Trần Trường An 03/10/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
8 13D15802010044 Dương Ngọc Tuấn An 11/12/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
9 13D15802010049 Võ Minh Bằng 21/09/1994 XD13D02 5 0 0 2 3 0 0 0 10

10 13D15802010051 Trần Khánh Hưng 01/01/1995 XD13D02 5 5 5 2 3 0 0 0 20
11 13D15802010053 Nguyễn Thành Hưởng 12/11/1994 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
12 13D15802010007 Nguyễn Thành Tỷ 22/12/1994 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
13 13D15802010078 Lê Minh Nhẩn 13/11/1995 XD13D02 5 5 5 2 3 0 0 5 25
14 13D15802010092 Trần Hoàng Duy 01/03/1995 XD13D02 5 5 5 6 3 0 0 0 23
15 13D15802010094 Trần Đăng Khoa 22/11/1994 XD13D02 0 0 0 0 3 0 0 0 3
16 13D15802010099 Mai Tuấn Kiệt 11/08/1995 XD13D02 0 0 0 0 3 0 0 0 3
17 13D15802010104 Nguyễn Phong Lâm 01/08/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
18 13D15802010121 Dương Nguyễn Hoàng Tuấn 23/11/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
19 13D15802010130 Lê Hữu Hạng 03/01/1995 XD13D02 5 5 5 2 3 0 0 5 25
20 13D15802010136 Đặng Quốc Hiển 02/03/1995 XD13D02 5 5 5 6 3 5 0 0 28
21 13D15802010144 Đoàn Minh Thức 11/08/1995 XD13D02 5 5 5 2 3 0 0 0 20
22 13D15802010005 Nguyễn Thanh Điền 22/05/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
23 13D15802010168 Phan Thị Kiều My 02/01/1994 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
24 13D15802010169 Trần Tiểu My 12/08/1995 XD13D02 5 5 5 2 3 0 0 5 25
25 13D15802010183 Huỳnh Phát Đạt 01/07/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
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26 13D15802010197 Nguyễn Công Hậu 12/07/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
27 13D15802010215 Châu Bình Phương Tâm 02/09/1994 XD13D02 5 5 5 3 3 0 0 0 21
28 13D15802010217 Trần Đức Vinh 22/07/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
29 13D15802010309 Lê Quyền Huynh 01/08/1994 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
30 13D15802010315 Phạm Thùy Linh 12/10/1993 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
31 13D15802010322 Tạ Hoàng Nam 12/04/1994 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
32 13D15802010323 Trần Thái Nguyện 22/06/1995 XD13D02 5 5 5 2 3 0 0 0 20
33 13D15802010325 Nguyễn Minh Nhựt 31/01/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
34 13D15802010327 Đỗ Vương Phi 01/08/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
35 13D15802010328 Võ Lê Duy Phong 22/02/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
36 13D15802010330 Nguyễn Ngọc Phú 22/12/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
37 13D15802010344 Huỳnh Thị Thanh Thảo 12/09/1995 XD13D02 5 5 5 6 3 0 0 5 28
38 13D15802010348 Nguyễn Chí Thiện 01/08/1995 XD13D02 5 0 0 2 3 0 0 0 10
39 13D15802010359 Trần Minh Trường 23/10/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
40 13D15802010377 Nguyễn Trung Hiếu 21/02/1994 XD13D02 5 5 5 2 5 0 6 0 28
41 13D15802010407 Trần Thanh Tài 22/07/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
42 13D15802010409 Lê Hoàng Phúc 12/08/1994 XD13D02 5 0 0 2 3 0 0 0 10
43 13D15802010423 Lê Thanh Huy 22/01/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
44 13D15802010446 Nguyễn Lê Hữu Tính 02/11/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8
45 13D15802010452 Nguyễn Tấn Tài 23/01/1995 XD13D02 5 0 0 0 3 0 0 0 8


